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THỜI KHÓA BIỂU
Thực hiện từ ngày 31/10/2022

LỚP 12A1 LỚP 12A2 LỚP 12A3 LỚP 12A4 LỚP 12A5 LỚP 12A6 LỚP 12A7 LỚP 12A8 LỚP 12A9 LỚP 12A10 LỚP 12A11

CC - C.Liễu CC - C.Du CC - C.HàL CC - C.Mẫn CC - C.Lệ CC - C.ThủyT CC - C.Uyên CC - C.TrangA CC - T.Cảnh CC - T.Duy CC - T.Khánh

SHL - C.Liễu SHL - C.Du SHL - C.HàL SHL - C.Mẫn SHL - C.Lệ SHL - C.ThủyT SHL - C.Uyên SHL - C.TrangA SHL - T.Cảnh SHL - T.Duy SHL - T.Khánh

Toán - T.Vinh Sinh - C.Du Lý - C.HàL CN - C.Mẫn Văn - C.Lệ Sử - T.ThủyS AV - C.Liễu Toán - C.ThủyT Sinh - C.Tuyền Văn - C.Nhung Toán - T.Khánh

Toán - T.Vinh Toán - T.Nhân Lý - C.HàL Sinh - C.Tuyền Văn - C.Lệ Sử - T.ThủyS Văn - C.Uyên Toán - C.ThủyT Toán - T.Cảnh Tin - C.Khương Toán - T.Khánh

Sử - T.ThủyS Toán - T.Nhân Tin - C.Khương Sinh - C.Tuyền Sử - C.ThủyS Toán - C.ThủyT Văn - C.Uyên Văn - C.Lệ Toán - T.Cảnh AV - C.NgânA Sinh - C.Du

Lý - C.Mẫn Sử - T.ThủyS Toán - T.Khánh Hóa - T.Hổ Toán - T.Nhân AV - C.Ân Lý - C.NgọcL CD - T.Duy Văn - C.NgânV Lý - C.HàL Văn - T.Minh

Lý - C.Mẫn Sử - T.ThủyS Toán - T.Khánh Hóa - T.Hổ Toán - T.Nhân AV - C.Ân Lý - C.NgọcL CD - T.Duy Văn - C.NgânV Lý - C.HàL Văn - T.Minh

Văn - T.Minh Lý - C.NgọcL Văn - C.Uyên Toán - T.Cảnh Hóa - C.PhươngH CD - T.Duy Toán - T.Nhân Sử - T.ThủyS Lý - C.Mẫn Toán - T.Vinh AV - T.Đạt

Văn - T.Minh Lý - C.NgọcL Tin - C.Khương Toán - T.Cảnh Hóa - C.PhươngH CD - T.Duy Toán - T.Nhân Sử - T.ThủyS Lý - C.Mẫn Toán - T.Vinh AV - T.Đạt

Văn - T.Minh Hóa - T.Hổ Sinh - C.Du AV - C.TrangA Sinh - C.Tuyền TD - T.Huy AV - C.Liễu Hóa - C.Oanh CD - C.Đ.Thúy AV - C.NgânA Lý - C.Vượng

Văn - T.Minh Hóa - T.Hổ Sinh - C.Du AV - C.TrangA Sinh - C.Tuyền TD - T.Huy AV - C.Liễu Hóa - C.Oanh CD - C.Đ.Thúy AV - C.NgânA Lý - C.Vượng

Hóa - C.Oanh AV - C.NgânA Văn - C.Uyên Lý - C.Mẫn Tin - C.Khương Hóa - C.Trân Hóa - T.Hổ Lý - C.Vượng TD - T.Sang Địa - T.Quang-Đ AV - T.Đạt

Hóa - C.Oanh AV - C.NgânA Văn - C.Uyên Lý - C.Mẫn Lý - C.Vượng Sinh - C.Du Hóa - T.Hổ Văn - C.Lệ TD - T.Sang Địa - T.Quang-Đ AV - T.Đạt

CN - C.Mẫn Văn - C.Nhung Hóa - C.Oanh Hóa - T.Hổ Lý - C.Vượng Sinh - C.Du Địa - T.Quang-Đ Văn - C.Lệ QP - C.Lý Tin - C.Khương Văn - T.Minh

AV - C.Liễu Văn - C.Nhung AV - T.Đạt Văn - C.NgânV TD - T.Sang Văn - C.HàV Văn - C.Uyên TD - T.Huy Hóa - C.PhươngH Hóa - C.Trân Hóa - T.Hổ

AV - C.Liễu Văn - C.Nhung AV - T.Đạt Văn - C.NgânV TD - T.Sang Văn - C.HàV Văn - C.Uyên TD - T.Huy Hóa - C.PhươngH Hóa - C.Trân Hóa - T.Hổ

Sinh - C.Tuyền AV - C.NgânA Văn - C.Uyên Tin - C.Khương Địa - C.ThủyĐ Hóa - C.Trân QP - C.Lý Địa - C.Hạnh AV - T.Đạt Văn - C.Nhung Sinh - C.Du

AV - C.Liễu Tin - C.Linh Toán - T.Khánh AV - C.TrangA Toán - T.Nhân AV - C.Ân Sử - C.ThủyS Toán - C.ThủyT Địa - C.Hạnh Sinh - C.Tuyền CD - C.H.Trang

AV - C.Liễu Tin - C.Linh Toán - T.Khánh AV - C.TrangA Toán - T.Nhân AV - C.Ân Sử - C.ThủyS Toán - C.ThủyT Địa - C.Hạnh Sinh - C.Tuyền CD - C.H.Trang

CD - C.H.Trang TD - T.Phương AV - T.Đạt Toán - T.Cảnh Tin - C.Khương Địa - C.Hạnh Toán - T.Nhân CN - C.Vượng Sinh - C.Tuyền QP - T.Lợi Toán - T.Khánh

Sử - T.ThủyS TD - T.Phương AV - T.Đạt Địa - C.ThủyĐ CD - C.H.Trang Tin - C.Linh Sinh - C.Tuyền QP - C.Lý Sử - C.ThủyS Toán - T.Vinh Toán - T.Khánh

Tin - C.Linh Toán - T.Nhân Sử - C.ThủyS QP - T.Lợi CD - C.H.Trang Sử - T.ThủyS Sinh - C.Tuyền AV - C.TrangA Tin - C.Khương Toán - T.Vinh CN - C.Vượng

Toán - T.Vinh Toán - T.Nhân Lý - C.HàL Toán - T.Cảnh AV - C.Ân Toán - C.ThủyT AV - C.Liễu Sinh - C.Tuyền AV - T.Đạt AV - C.NgânA Tin - C.Khương

Toán - T.Vinh Toán - T.Nhân Lý - C.HàL Toán - T.Cảnh AV - C.Ân Toán - C.ThủyT AV - C.Liễu Sinh - C.Tuyền AV - T.Đạt AV - C.NgânA Tin - C.Khương

AV - C.Liễu Địa - C.ThủyĐ CD - T.Duy CD - C.Đ.Thúy Toán - T.Nhân QP - C.Lý Tin - C.Linh Toán - C.ThủyT Toán - T.Cảnh CN - C.HàL AV - T.Đạt

Lý - C.Mẫn AV - C.NgânA QP - C.Lý Toán - T.Cảnh Sử - C.ThủyS Địa - C.Hạnh Địa - T.Quang-Đ Văn - C.Lệ Văn - C.NgânV Sử - T.ThủyS Địa - C.ThủyĐ

Lý - C.Mẫn AV - C.NgânA Sinh - C.Du Toán - T.Cảnh Sử - C.ThủyS Địa - C.Hạnh Địa - T.Quang-Đ Văn - C.Lệ Văn - C.NgânV Sử - T.ThủyS Địa - C.ThủyĐ

Toán - T.Vinh Sinh - C.Du Toán - T.Khánh Lý - C.Mẫn Văn - C.Lệ Tin - C.Linh Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Toán - T.Cảnh CD - T.Duy Văn - T.Minh

QP - T.Lợi Sinh - C.Du CN - C.HàL Lý - C.Mẫn Văn - C.Lệ Toán - C.ThủyT Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Toán - T.Cảnh CD - T.Duy Văn - T.Minh

NGLL - C.Liễu NGLL - C.Du NGLL - C.HàL NGLL - C.Mẫn NGLL - C.Lệ NGLL - C.ThủyT NGLL - C.Uyên NGLL - C.TrangA NGLL - T.Cảnh NGLL - T.Duy NGLL - T.Khánh

Sinh - C.Tuyền Lý - C.NgọcL Toán - T.Khánh Văn - C.NgânV AV - C.Ân Văn - C.HàV Toán - T.Nhân Địa - C.Hạnh AV - T.Đạt Văn - C.Nhung Sử - C.ThủyS

Sinh - C.Tuyền Lý - C.NgọcL Toán - T.Khánh Văn - C.NgânV AV - C.Ân Văn - C.HàV Toán - T.Nhân Địa - C.Hạnh AV - T.Đạt Văn - C.Nhung Sử - C.ThủyS

Tin - C.Linh Văn - C.Nhung AV - T.Đạt Sinh - C.Tuyền Toán - T.Nhân CN - C.NgọcL Sử - C.ThủyS Tin - C.Khương Địa - C.Hạnh Địa - T.Quang-Đ Toán - T.Khánh

Văn - T.Minh Hóa - T.Hổ TD - T.Sang Sử - C.ThủyS Địa - C.ThủyĐ Toán - C.ThủyT CD - C.Đ.Thúy AV - C.TrangA Văn - C.NgânV Văn - C.Nhung TD - T.Phương

Văn - T.Minh CN - C.NgọcL TD - T.Sang Sử - C.ThủyS Địa - C.ThủyĐ Toán - C.ThủyT CD - C.Đ.Thúy AV - C.TrangA Văn - C.NgânV Văn - C.Nhung TD - T.Phương

Địa - C.Hạnh CD - C.Đ.Thúy Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Toán - T.Nhân AV - C.Ân CN - C.NgọcL Văn - C.Lệ Tin - C.Khương Sử - T.ThủyS Sử - C.ThủyS

TD - T.Phương Toán - T.Nhân Văn - C.Uyên Văn - C.NgânV Văn - C.Lệ Lý - C.NgọcL TD - T.Sang Sử - T.ThủyS Toán - T.Cảnh Toán - T.Vinh QP - T.Lợi

TD - T.Phương Toán - T.Nhân Địa - C.Hạnh Văn - C.NgânV Văn - C.Lệ Lý - C.NgọcL TD - T.Sang Tin - C.Khương Toán - T.Cảnh Toán - T.Vinh Văn - T.Minh

Toán - T.Vinh Văn - C.Nhung Hóa - C.Oanh TD - T.Huy QP - C.Lý Văn - C.HàV Toán - T.Nhân Toán - C.ThủyT Sử - C.ThủyS TD - T.Phương Toán - T.Khánh

Toán - T.Vinh Văn - C.Nhung Hóa - C.Oanh TD - T.Huy CN - C.Vượng Văn - C.HàV Toán - T.Nhân Toán - C.ThủyT Sử - C.ThủyS TD - T.Phương Toán - T.Khánh

Hóa - C.Oanh QP - C.Lý Sử - C.ThủyS Tin - C.Khương AV - C.Ân Toán - C.ThủyT Tin - C.Linh Lý - C.Vượng CN - C.HàL Toán - T.Vinh Địa - C.ThủyĐ


